
TỔ 
Mã số 

GV
Tên Giáo viên TỔ 

Mã số 

GV
Tên Giáo viên

Va01 Nguyễn Thị Trâm Anh Ti01 Lê Thị Ngọc Loan

Va03 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ti03 Nguyễn Thị Nhàn

Va05 Phạm Thị Thúy Hằng Ti05 Huỳnh Quang Vũ

Va07 Trần Thị Phúc Hòa Ti07 Lê Thị Minh Sang

Va09 Nguyễn Huyền Trang

Va11 Trần Nguyễn Thùy Trang Ly01 Nguyễn Thị Lệ Hằng

Va13 Đỗ Thị Ánh Vi Ly03 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

Va15 Phạm Thị Thu Huyền Ly05 Võ Thị Hường

Va00 Phan Thị Hoàng My Ly07 Nguyễn Phương Loan

Ly09 Trần Văn Quý

Av01 Lưu Nguyễn Hồng Anh Ly11 Nguyễn Thị Huyền Trang

Av03 Nguyễn Thị Anh Ly13 Lê Trần Nguyệt Vi

Av05 Trang Nguyễn Minh Châu Ly16 Nguyễn Thành Tiến

Av07 Ngô Bùi Cẩm Hiền

Av09 Mai Thị Kiều Hương

Av11 Phù Quốc Như Khuê Ho01 Bùi Thị Hồng Cam

Av13 Nguyễn Thị Loan Ho03 Trương Đắc Định

Av15 Nguyễn Thị Kim Thoa Ho05 Nguyễn Thị Vinh Hoa

Av17 Phạm Thị Ánh Tuyết Ho07 Lê Văn Hoàng

Su00 Hồ Thị Thế Hoài Ho09 Ngô Văn Khánh

Su03 Lê Đình Hợi Ho11 Hồ Thị Thảo Nguyên

Su05 Phan Văn Quang Ho13 Lương Phan Anh Thư

Di00 Nguyễn Quốc Cường

Di01 Lê Thị Dung

Di03 Đinh Thị Nga

To01 Phan Thục Chi

Cd02 Nguyễn Thị Vân Anh To03 Phan Quốc Duy

Cd04 Nguyễn Thị Phượng To05 Lê Văn Điệp

Cd01 Nguyễn Thị Thanh Bình To07 Lê Văn Hường

To09 Nguyễn Thị Xuân Mai

Si01 Lữ Hải Đình To11 Lê Đoan Thy

Si03 Nguyễn Thị Kim Hạnh To13 Nguyễn Thánh Trâm

Si05 Nguyễn Thị Lan To15 Nguyễn Lam Viễn

Si07 Đỗ Thị Bích Ngọc T017 Lê Thị Yến Ni

Si09 Trương Minh Nguyệt To00 Đoàn Đức Vũ

ĐỊA

TOÁN

CÔNG

DÂN

SINH

MÃ SỐ GIÁO VIÊN KHỐI LẺ NĂM HỌC 2019 - 2020

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2020)

VĂN

TIN

LÝ

ANH

HÓA
SỬ



CC 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

To01 Phan Thuc Chi 11/01 11/13 12/07 11/01 11/01 12/07 11/13 12/07 11/13 11/01 12/07 11/13 12/07 11/01 14

To03 Phan Quoc Duy 10/01 12/11 10/01 10/01 12/11 12/11 10/01 10/01 12/11 12/11 10

To05 Le Van Diep 11/05 12/01 12/13 11/05 12/13 12/01 12/01 11/05 12/01 12/13 11/05 12/01 12/13 12/13 14

To07 Le Van Huong 12/09 10/13 12/09 10/05 12/09 10/05 10/13 10/05 12/09 12/09 10/13 12/09 10/13 10/05 14

To09 Nguyen Thi Xuan Mai 12/17 10/15 12/17 10/03 10/15 12/17 10/03 12/17 12/17 10/03 12/17 10/15 10/15 10/03 14

To11 Le Doan Thy 10/11 12/03 10/09 10/17 10/11 10/09 12/03 10/17 10/17 10/11 10/09 10/11 10/09 10/17 12/03 12/03 12/03 17

To13 Nguyen Thanh Tram 11/09 12/05 11/09 12/05 11/09 12/05 12/05 12/05 11/09 9

To15 Nguyen Lam Vien 11/03 11/11 12/15 11/03 11/11 12/15 11/03 11/03 12/15 11/11 12/15 11/03 12/15 11/11 14

To17 Le Thi Yen Ni 11/07 11/15 11/07 10/07 11/15 11/07 10/07 11/15 10/07 11/15 11/07 10/07 12

To00 Doan Duc Vu 11/17 11/19 11/19 11/19 11/17 11/17 11/17 11/19 8

Ly01 Nguyen Thi Le Hang 11/17 11/01 11/01 11/17 12/09 12/07 11/17 12/07 12/09 9

Ly03 Nguyen Thi Ngoc Hieu 12/11 10/15 10/07 12/05 12/11 10/07 12/05 10/15 10/15 10/07 12/11 TN03 TN01 TN05 14

Ly05 Vo Thi Huong 11/05 11/09 11/09 12/15 11/05 12/13 12/15 11/05 12/13 11/05 11/09 11/09 11/05 13

Ly07 Nguyen Phuong Loan 11/03 10/13 10/17 10/05 10/05 10/17 10/13 10/17 10/05 11/03 10/13 11

Ly09 Tran Van Quy 10/09 11/15 11/17 10/11 11/15 11/15 10/11 11/01 10/09 11/15 11/01 11/17 10/11 10/09 14

Ly11 Nguyen Thi Huyen Trang 11/07 11/07 11/11 11/13 11/11 11/07 11/13 11/07 11/11 12/17 11/11 12/17 11/07 13

Ly13 Le Tran Nguyet Vi 10/03 12/03 10/03 10/01 12/01 10/03 10/01 12/03 TN07 TN09 10/01 12/01 10/03 13

Ly16 Nguyen Thanh Tien 11/13 11/19 11/19 11/03 11/03 11/19 11/13 11/19 8

Ho01 Bui Thi Hong Cam 10/09 11/09 10/15 11/01 11/09 11/13 10/15 11/01 10/09 11/13 11/09 10/15 11/01 11/13 14

Ho03 Truong Dac Dinh 12/01 10/03 10/11 12/17 12/17 12/01 12/01 TN09 TN07 12/17 10/11 10/03 12/01 13

Ho05 Nguyen Thi Vinh Hoa 11/19 12/07 11/17 11/19 11/17 12/07 11/17 11/19 8

Ho07 Le Van Hoang 12/15 10/13 12/05 12/15 10/13 12/09 10/07 12/15 12/05 TN01 TN03 10/07 12/09 10/13 12/05 15

Ho09 Ngo Van Khanh 12/13 11/15 11/03 12/13 11/11 11/15 12/03 11/11 12/11 12/13 TN05 11/03 11/15 12/03 12/11 11/11 11/03 17

Ho11 Ho Thi Thao Nguyen 10/01 10/01 2

Ho13 Luong Phan Anh Thu 10/05 11/07 11/05 10/17 10/05 10/17 11/07 11/05 11/05 10/05 10/17 11/07 12

Si01 Lu Hai Dinh 10/13 10/05 10/17 10/07 12/03 10/15 12/03 12/15 TN05 TN07 TN09 12/13 10/13 12/01 10/09 12/15 16

Si03 Nguyen Thi Kim Hanh 10/09 11/03 10/11 10/01 11/01 10/03 11/19 10/01 11/03 11/01 11/19 10/11 10/03 13

Si05 Nguyen Thi Lan 11/11 12/09 11/13 11/05 12/05 12/17 11/05 12/09 11/13 11/11 TN01 11/11 12

Si07 Do Thi Bich Ngoc 12/07 11/09 12/11 11/15 12/07 11/07 11/17 11/07 11/09 TN03 12/11 11/17 12/07 11/15 14

Si09 Truong Minh Nguyet 10/07 10/05 10/15 10/17 10/13 5

Ti01 Le Thi Ngoc Loan 11/15 11/09 11/07 11/19 11/11 11/17 11/13 7

Ti03 Nguyen Thi Nhan 10/13 10/09 10/17 10/11 10/09 10/15 10/17 10/15 10/13 10/11 10

Ti05 Huynh Quang Vu 10/07 10/07 10/03 10/05 10/01 10/03 10/01 10/07 10/05 9

Ti07 Le Thi Minh Sang 11/03 11/01 11/05 3

Va01 Nguyen Thi Tram Anh 11/13 12/01 12/05 12/05 12/01 12/01 12/01 12/05 11/13 12/05 12/05 11/13 11/13 11/13 12/01 15

Va03 Nguyen Hong Hanh 10/05 10/01 10/03 10/03 10/01 10/01 10/03 10/05 10/05 10/05 10/03 10/01 12

Va05 Pham Thi Thuy Hang 11/03 11/03 11/01 11/01 11/03 11/05 11/05 11/01 11/01 11/05 11/05 11/03 12

Va07 Tran Thi Phuc Hoa 12/17 11/15 12/17 11/11 12/15 12/15 11/11 11/11 12/17 12/15 11/15 11/15 11/11 12/15 11/15 12/15 12/17 12/17 18

Va09 Nguyen Huyen Trang 12/13 11/17 11/17 12/11 12/13 12/11 12/11 12/11 12/13 12/13 11/17 11/17 12/13 12/13 12/11 15

Va11 Tran Nguyen Thuy Trang 10/09 12/03 12/03 12/07 12/03 10/09 12/09 12/03 12/09 12/07 12/07 12/09 12/09 12/07 12/03 12/09 10/09 10/09 12/07 19

Va13 Do Thi Anh Vy 10/17 10/11 10/15 10/17 10/13 10/13 10/15 10/13 10/11 10/11 10/11 10/13 10/15 10/15 10/17 10/17 16

Va15 Pham Thi Thu Huyen 11/19 11/19 11/07 11/09 11/19 11/19 11/09 11/09 11/09 11/19 11/07 11/07 11/07 13

Va00 Phan Thi Hoang My 10/07 10/07 10/07 10/07 4

Su00 Ho Thi The Hoai 10/11 10/11 10/01 10/03 10/01 10/11 10/03 7

Su03 Le Dinh Hoi 10/17 10/17 10/07 10/15 10/09 10/17 10/05 10/07 10/13 12/03 12/01 XH03 10/15 XH01 10/09 10/05 10/13 12/05 18

Su05 Phan Van Quang 11/17 12/07 11/07 11/05 12/15 12/11 11/15 11/13 12/13 12/17 11/09 XH07 XH05 11/03 11/19 11/11 12/09 11/01 18

Di01 Le Thi Dung 12/13 12/11 10/11 12/09 10/13 12/05 12/13 12/17 10/09 12/07 10/17 12/11 XH01 XH03 XH05 12/05 12/17 10/15 12/09 12/07 20

Di03 Dinh Thi Nga 12/03 11/15 12/15 12/01 11/17 11/15 12/03 XH07 12/01 12/15 11/09 11/17 12/03 13

Di05 Nguyen Quoc Cuong 11/19 11/11 11/05 11/13 10/07 11/03 11/01 10/05 10/01 10/03 11/19 11/07 12

Av01 Luu Nguyen Hong Anh 10/15 11/03 10/09 10/15 10/15 11/03 11/19 10/09 10/15 11/03 10/09 11/19 10/09 11/03 11/19 10/09 11/03 11/19 10/15 19

Av03 Nguyen Thi Anh 10/01 10/11 12/07 12/03 10/01 10/11 12/07 12/03 12/03 12/07 10/11 10/01 10/01 12/03 10/11 12/07 12/07 10/01 10/11 12/03 20

Av05 Trang Nguyen Minh Chau 0

Av07 Ngo Bui Cam Hien 11/09 11/11 11/01 11/09 10/17 11/01 11/11 11/09 11/09 11/11 10/17 11/01 11/01 11/09 11/11 10/17 10/17 11/01 11/09 11/11 20

Av09 Mai Thi Kieu Huong 11/15 11/05 12/09 12/17 11/15 12/17 12/09 11/05 12/17 11/15 11/05 12/09 12/17 11/05 11/15 12/09 12/09 12/17 11/15 11/05 20

Av11 Phu Quoc Nhu Khue 11/13 10/05 10/13 11/13 10/13 10/05 11/17 11/13 10/05 10/13 11/17 10/13 10/05 11/13 11/17 11/13 10/05 11/17 18

Av13 Nguyen Thi Loan 12/15 12/01 12/11 12/15 12/11 12/01 12/15 12/11 12/01 12/11 12/01 12/15 12/11 12/15 12/01 15

Av15 Nguyen Thi Kim Thoa 12/05 12/05 12/13 11/07 12/13 12/05 11/07 10/07 12/13 10/07 11/07 12/05 10/07 11/07 12/13 12/05 11/07 10/07 12/05 10/07 12/13 21

Av17 Pham Thi Anh Tuyet 10/03 10/03 10/03 10/03 10/03 5

Cd02 Nguyen Thi Van Anh 10/09 12/07 12/17 12/01 12/03 12/05 12/09 12/11 12/13 10/15 XH05 XH01 XH03 10/09 12/15 15

Cd04 Nguyen Thi Phuong 11/01 11/13 10/01 10/03 11/17 10/13 10/11 11/03 11/09 11/11 10/17 10/05 10/07 11/15 11/07 11/05 11/19 17

Cd01 Nguyen Thi Thanh Binh XH07 1

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 9 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 9 774

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN KHỐI LẺ HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 - 2020 (Buổi chiều)

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2020)

Mã 

GV
Họ và tên

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Tổng 

số tiết



  :  Tiết công nghệ

10/01 10/03 10/05 10/07 10/09 10/11 10/13 10/15 10/17 11/01 11/03 11/05 11/07 11/09 11/11 11/13 11/15 11/17 11/19 12/01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 12/13 12/15 12/17

1

2 Av03 Ho03 Si01 Ti05 Va11 Su00 Ho07 Ly03 Su03 Ly01 Av01 Av09 Ly11 Ly05 Av07 To01 Di03 Va09 Va15 Va01 Ly13 Av15 Cd02 Si05 To03 Di01 Av13 Va07

3 To03 Av17 Va03 Su03 Ly09 Av03 To07 To09 Va13 Av07 Va05 To05 Ho13 Si07 To15 Av11 Va07 Va09 Ho05 Av13 Va11 Ho07 To01 Av09 Di01 Av15 Di03 Cd02

4 To03 Ti05 Av11 Ly03 Av01 Di01 Ti03 Su03 Si01 To01 Va05 Ho13 Va15 Av07 Ly11 Si05 Ly09 To00 Di00 To05 Va11 Va01 Av03 To07 Av13 Ho09 To15 To09

5 Va03 To09 To07 Si01 Ti03 Va13 Av11 Av01 Ho13 Va05 To15 Si05 Av15 Va15 Di00 Ly11 Ho09 Ly09 To00 Cd02 Av03 Ly03 Ho05 Di01 Va09 To05 Ho07 Av09

1 Su00 Va03 Ho13 Va00 Ho01 Ho03 Ho07 Av01 Av07 To01 Ly07 To05 To17 Ly05 Ly11 Av11 Av09 Su05 To00 Di03 Cd02 Va01 Va11 To07 Ly03 Av15 Av13 Va07

2 Av03 Va03 To07 Va00 Si03 To11 Ly07 Va13 Ho13 Ly01 Av01 Di00 Ly11 Ho01 To15 Ly16 To17 Di03 To00 Va01 Va11 Av15 Su05 Ho07 Av13 To05 Ly05 Av09

3 Ho11 Su00 Ti05 Ly03 Va11 Av03 Av11 To09 Va13 Av07 Ho09 Ly05 Av15 To13 Va07 Di00 Ti01 Ho05 Ly16 Av13 To11 Cd02 To01 Av09 Si07 Va09 To15 Ho03

4 Ti05 Ly13 Av11 Av15 To11 Ly09 Va13 Ho01 Ly07 Cd04 Si03 Av09 Su05 Ti01 Av07 To01 Si07 Ly01 Av01 To05 Si01 Si05 Av03 Va11 Va09 Ho09 Va07 To09

5 Ly13 To09 Ly07 Di00 Av01 Si03 Va13 Si01 To11 Ho01 To15 Su05 Ti01 Av07 Ho09 Cd04 Ly09 Av11 Ho05 To05 Av03 To13 Si07 Ly01 Va09 Ly05 Va07 Si05

1 Cd04 Av17 Ly07 Ho07 Su03 To11 Di01 Av01 Ti03 Va05 Di00 Si05 To17 Ho01 Va07 Av11 Ho09 Ho05 Va15 Va01 Va11 Ly03 Ly01 Cd02 Va09 Av15 Av13 To09

2 Si03 Cd04 Av11 Av15 To11 Ti03 To07 Ly03 Su03 Di00 Av01 To05 Ho13 Av07 Va07 Ho01 Ly09 Ly01 Va15 Va01 Av03 Di01 Ho05 Si05 Cd02 Va09 Ho07 To09

3 Va03 To09 To07 To17 Av01 Ly09 Av11 Va13 Ly07 Si03 Va05 Ho13 Av15 To13 Av07 Si05 Di03 Cd04 Ly16 To05 Ho09 Va01 Av03 Va11 Av13 Cd02 Su05 Va07

4 Va03 Si03 Su03 Si09 Ti03 Av03 Va13 Ho01 Av07 Ly09 To15 Va05 Si07 Va15 Ho09 Ly11 To17 Av11 Av01 Av13 To11 To13 Va11 To07 Su05 Di01 Va07 Ho03

5 Av03 Va03 Si09 Su03 Ly09 Va13 Cd04 Ti03 To11 Av07 Ly16 Va05 Ly11 Va15 Si05 Va01 Su05 Si07 Si03 Ho03 Di03 Av15 Va11 To07 Ho09 To05 To15 Di01

1 Av03 Av17 Di00 Av15 Di01 Cd04 To07 Si09 To11 Ho01 Ly16 To05 To17 Va15 To15 Su05 Ly09 To00 Ti01 Ly13 Si01 Va01 To01 Va11 Av13 Va09 Ly05 Av09

3 Di00 Ly13 Va03 To17 Ho01 To11 Su03 Ly03 Si09 Ly09 Cd04 Ly05 Av15 To13 Ti01 To01 Av09 Va09 Va15 To05 Av03 Va01 Di01 Va11 To03 Su05 To15 To09

3 Ly13 Di00 Va03 Ly03 To11 Av03 Si09 To09 Di01 To01 To15 Av09 Va15 Cd04 Ly11 Va01 To17 Ly09 Ly16 Av13 Su03 To13 Va11 To07 To03 Av15 Si01 Su05

4 Su03 Va11 Av15 Av03 Av09 Di01 Ly05 Av13 Ly11

5

1 Su00 Av17 Va03 Va00 Av01 To11 To07 Cd02 Ti03 Av07 Ti07 Ho13 Si07 Su05 Cd04 Ly16 Va07 To00 Di00 Ho03 Ly13 Ho07 To01 Va11 Ly03 Ho09 To15 Av09

2 Si03 Va03 To07 Va00 To11 Su00 Av11 Ti03 Cd04 Ti07 Av01 Av09 Di00 Av07 To15 To01 Va07 To00 Ly16
TN1 

Ho07

TN3 

Ly03

TN5 

Si01

TN7 

Ly13

TN9 

Ho03

XH1 

Di01

XH3 

Su03

XH5 

Cd02

XH7 

Su05

3 Va03 Su00 Av11 To17 Va11 Va13 Ly07 Su03 To11 Va05 Si03 Ti07 Av15 Si07 Av07 Ho01 Av09 Ti01 Av01
TN1 

Ly03

TN3 

Ho07

TN5 

Ho09

TN7 

Si01

TN9 

Ly13

XH1 

Cd02

XH3 

Di01

XH5 

Su05

XH7 

Cd01

4 Ly13 Ti05 Cd04 Av15 Va11 Va13 Ti03 To09 Ly07 Va05 Ho09 Ly05 Va15 Ho01 Va07 Av11 To17 Ho05 To00
TN1 

Si05

TN3 

Si07

TN5 

Ly03

TN7 

Ho03

TN9 

Si01

XH1 

Su03

XH3 

Cd01

XH5 

Di01

XH7 

Di03

5 Ti05 To09 Ly07 Cd04 Su03 Ti03 Va13 Ho01 Av07 Si03 Su05 Va05 Va15 Ly05 Si05 Ti01 Ho09 Av11 Ho05 Di03 To11 Di01 Va11 Av09 Si07 Si01 Va07 Ho03

1 To03 Av17 Ho13 Ho07 Av01 Ly09 Si01 Va13 Av07 Ho01 Ly07 Va05 To17 Ly05 Ly11 Av11 Cd04 Va09 Su05 Ly13 Ho09 To13 To01 Av09 Av13 To05 Di03 Di01

2 To03 Ly13 Su03 Ti05 Ly09 Ho03 Ly07 Va13 Ho13 Av07 Av01 Ly05 Cd04 Di03 Su05 Ho01 Va07 Si07 Si03 Si01 To11 To13 Av03 Ho07 Ho09 To05 Av13 Av09

3 Av03 Ho03 Av11 To17 Si01 Si03 Su03 Di01 Va13 To01 Va05 Cd04 Ho13 Av07 Ho09 Va01 Av09 Di03 Av01 Av13 To11 Av15 Si07 Su05 To03 Va09 Va07 Ly11

4 Ho11 Si03 Ti05 Av15 Cd02 Av03 Ho07 Av01 Va13 Su05 Ho09 Av09 Ly11 To13 Av07 Va01 Si07 Av11 Cd04 Ho03 Di03 Su03 Ly01 Di01 To03 Va09 Si01 Va07

5 Va01 Av03 Ho07 Di01 Ly01 Va09 Av15 Cd02 Va07

Av  :  Tiết công nghệLưu ý: : Giờ Anh văn bản địa

Tự học ở nhà

THỨ 

7

Tự học ở nhà

THỨ 

5

THỨ 

6

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LẺ HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 - 2020 (Buổi sáng)

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2020)

K H Ố I  1 0 K H Ố I  1 1 K H Ố I  1 2

THỨ 

2

THỨ 

3

THỨ 

4

CHÀO CỞ, SINH HOẠT CHỦ NHIỆM CHÀO CỞ, SINH HOẠT CHỦ NHIỆM CHÀO CỞ, SINH HOẠT CHỦ NHIỆM



Day Period Time Grade Room Team teacher

1 12:45 - 13:30 10/02 515 Ms Le Thi Thuy

2 13:35 - 14:20 10/04 515 Ms Le Thi Anh Tuyen

3 14:25 - 15:10 10/06 515 Ms Do Thi Bao Quyen

1 12:45 - 13:30 11/02 515 Ms Nguyen Thi Xuan Huyen

2 13:35 - 14:20 11/04 515 Ms Le Thi Thu My

3 14:25 - 15:10 11/06 515 Ms Chau Nu Huyen Anh

1 12:45 - 13:30 10/08 515 Ms Le Thi Anh Tuyen

2 13:35 - 14:20 10/10 515 Ms Chau Hoa Thanh

1 12:45 - 13:30 11/08 515 Ms Chau Nu Huyen Anh

2 13:35 - 14:20 11/10 515 Ms Nguyen Thi Xuan Huyen

3 14:25 - 15:10 11/12 515 Ms Le Thi Thu My

Day Period Time Grade Room Team teacher

2 7:50 - 8:35 10/01 515 Ms Nguyen Thi Anh

3 8:50 - 9:35 10/03 515 Ms Pham Thi Anh Tuyet

4 9:40 - 10:25 10/05 515 Ms Phu Quoc Nhu Khue

2 7:50 - 8:35 11/03 515 Ms Luu Nguyen Hong Anh

3 8:50 - 9:35 11/07 515 Ms Nguyen Thi Kim Thoa

4 9:40 - 10:25 11/05 515 Ms Mai Thi Kieu Huong

2 7:50 - 8:35 10/07 515 Ms Nguyen Thi Kim Thoa

3 8:50 - 9:35 10/09 515 Ms Luu Nguyen Hong Anh

4 9:40 - 10:25 10/11 515 Ms Nguyen Thi Anh

1 7:00 - 7:45 11/01 515 Ms Ngo Bui Cam Hien

2 7:50 - 8:35 11/09 515 Ms Ngo Bui Cam Hien

3 8:50 - 9:35 11/11 515 Ms Ngo Bui Cam Hien

4 9:40 - 10:25 11/13 515 Ms Phu Quoc Nhu Khue

Friday

MS STEFANIE GAYLE LUNE’ S SCHEDULE 

Applied from June 01 st, 2020

Monday

Tuesday

Wednesday

Applied from June 01 st, 2020

MR PHILIP MICHAEL NEILAND’ S SCHEDULE 

Friday

Monday

Tuesday

Wednesday


